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TỔNG HỢP SỨC KHỎE ĐẦU NĂM CỦA TRẺ - NĂM HỌC 2024 - 
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Loại I Loại II Loại III

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)1 5A1 26 100% 26 100%

2 5A2 25 100% 6 40% 25 100%
3 5A3 28 100% 8 46% 27 97% 1 3%
4 5A4 27 100% 8 29% 3 10% 27 100%
5 5A5 23 100% 7 33% 1 0.30% 23 100%
6 4B1 33 100% 9 42% 1 3% 33 100
7 4B2 35 100% 35 100
8 4B3 37 100% 37 100%
9 4B4 33 100% 9 32 2 7% 33 100%
10 3C1 18 100% 18 100%
11 3C2 16 100% 4 25% 1 6% 16 100%
12 3C3 21 100% 1 5% 2 10% 21 100%
13 3C4 19 100% 2 10% 1 5% 19 100%
14 3C5 17 100% 5 53 1 17 100
15 NT1 20 100% 3 15% 20 100%
16 NT2 23 100% 1 4% 2 9% 23 100%
17 NT3 9 100% 2 22% 9 100%
Tổng 410 100% 60 14.6 18 4.4 0 0.0 1 0.2 0 0 0 0.0 409 99.8 1 0.2 0 0

Quang Trung, ngày 25 tháng10 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI TỔNG HỢP



Lê Thị Hương Nguyễn Thị Phương
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